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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	---------------------


PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC                                            BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024 
I. Giới thiệu chung
1.1 Tên Công ty/Doanh nghiệp:

1.2 Địa chỉ:....................................................Điện thoại liên hệ:

1.3 Người đại diện pháp luật.................................................Điện thoại :..................


1.4 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ :....................................................................
……………………………………………………………………………………

1.5 Tổng diện tích thực hiện dự án (Nhà máy):.................................................................
Tỷ lệ cây xanh chiếm ……. % tổng diện tích dự án (Nhà máy)
1.6 Tổng số cán bộ, công nhân viên:……………………………………………

1.7 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
( Hoạt động bình thường
             
( Hoạt động cầm chừng
( Ngừng hoạt động



( Trường hợp khác: ………………..

Số ngày hoạt động trong năm:…………(ngày/năm)
II. Thông tin về sử dụng nước:
Tổng khối lượng nước sử dụng trung bình đầu vào: ..................(m³/tháng)
III.  Thông tin về chất thải rắn:
3.1 Chất thải rắn, phế liệu phát sinh và biện pháp xử lý:

	TT
	Dạng chất thải
	Tổng khối lượng
	Bán ra 
bên ngoài
	Chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý
	Tái chế/Tái sử dụng
	Đơn vị thu mua/tiêu hủy (*) – Số lần thu mua, thu gom trong tháng

	I
	CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG (Đơn vị tính: kg/năm)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	II
	CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI (Đơn vị tính: kg/năm) 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	III
	CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT (Đơn vị tính: tấn/năm)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


Ghí chú:

- (*): Ghi tên đơn vị thu mua tiêu hủy và tên đơn vị hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn:


 Cung cấp kèm theo các Hợp đồng thu gom chất thải (Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt) (bản photo/ file scan)
3.2 Hiện trạng phân loại và lưu chứa Chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) – Chất thải nguy hại (CTNH) tại nhà máy:


( Có phân loại chất thải 


( Không phân loại chất thải

( Có quy hoạch khu vực, có dụng cụ để riêng CTNH.


( Cách khác:


(Nơi lưu chứa: 
( Có nơi lưu chứa
( Không có nơi lưu chứa

(Vị trí lưu chứa: 
( Ngoài trời
( Khu vực có mái che
IV. Thông tin về xử lý nước thải, khí thải phát sinh: 

4.1 Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng nước thải? 
- Nước thải chủ yếu là:
( Nước thải sinh hoạt                      
     ( Nước thải sản xuất 
- Nguồn nước thải khác:

..................................................................................................................................
· Lưu lượng nước thải sản xuất trung bình là:……………m³/ngày đêm
· Lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình là:……………m³/ngày đêm
· Nơi tiếp nhận nước thải:……………………………………………………........

……………………………………………………………………………………..
4.2 Công ty có đầu tư hệ thống xử lý nước thải không?

( Có (Trả lời câu 4.3)
                        ( Không (Trả lời câu 4.4)
4.3 Hệ thống xử lý nước thải và công suất xử lý:
- Công suất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp:……....……m³/ngày đêm

- Công suất hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:……....……….m³/ngày đêm
4.4 Nước thải tại cơ sở sản xuất của Quý Công ty được xử lý như thế nào?

( Đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của..........................................................
( Tuần hoàn tái sử dụng lại
( Xả thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.
( Khác.
4.5 Đầu tư hệ thống quan trắc tự động, liên tục (nếu thuộc đối tượng quan trắc tự động):

- Số trạm quan trắc quan trắc nước thải/ thông số quan trắc:


- Số trạm quan trắc quan trắc Khí thải/thông số quan trắc:

4.6 Hệ thống thoát nước thải và nước mưa tại nhà máy của Quý Công ty đã tách rời chưa? 
( Đã có 2 hệ thống thoát nước tách rời
( Chỉ có 1 hệ thống thoát nước chung
( Không xác định được.
( Khác
4.7 Bụi và khí thải phát sinh từ khâu sản xuất nào? (Liệt kê các nguồn thải)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4.8 Quý công ty có trang bị hệ thống xử lý khí thải không?       
( Có                               
( Không
4.9 Tổng lưu lượng khí thải phát sinh tại Nhà máy (m3/giờ)
Tổng lưu lượng ghi trong Hồ sơ môi trường:…………(m3/giờ)
Tổng lưu lượng (trung bình) đo đạt thực tế .....................................(m3/giờ)
4.10 Tình trạng hoạt động hệ thống xử lý khí thải?
( Hoạt động tốt
( Hoạt động bình thường
( Không hoạt động.
4.11. Tiếng ồn/Rung phát sinh trong quá trình máy móc vận hành và biện pháp xử lý như thế nào (Liệt kê các nguồn phát sinh tiếng ồn và biện pháp xử lý đối với từng hạng mục)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

4.12 Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (nêu cụ thể loại công trình nếu có):
( Đã xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hàng năm
( Chưa xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hàng năm
V. Thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường: 

5.1 Quý Công ty đã có nhân viên phụ trách về lĩnh vực môi trường chưa?

( Có (vui lòng cho biết thông tin bên dưới)


( Chưa có

Họ và tên:


Chức vụ:

Điện thoại liên lạc.................................... Email 


5.2 Thông tin về hồ sơ môi trường đã được cấp: 

Cung cấp danh mục hồ sơ môi trường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, xác nhận (Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường,…).
5.3 Quý Công ty đã thực hiện đầy đủ việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp chưa? (Đánh dấu ( vào ô trống)
( Đã kê khai và nộp phí đầy đủ theo quy định hiện hành

Số kinh phí đã kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường:…………………. đồng
( Chưa kê khai và chưa nộp phí từ khi có Quy định của nhà nước.
( Không thuộc đối tượng kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.
VI. Thông tin về tuân thủ

6.1 Tình hình thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm: (Đánh dấu ( vào ô trống)
( Có                 
( Không
6.2 Thu thập thông tin về các đợt kiểm tra, kết quả kiểm tra của cơ quan nhà nước về lĩnh vực môi trường tại đơn vị trong năm 2024:
- Số đợt kiểm tra:
/năm
- Tên Đoàn kiểm tra:....................................................................................

- Tình hình vi phạm: ( Vi phạm              ( Không vi phạm

- Số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính: ………………………………đồng

(Đề nghị gửi kèm bản photo/scan Quyết định xử lý vi phạm hành chính và báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục)
VII. Các hoạt động, kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và đầu tư

7.1 Quý Công ty đã thực hiện áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001: 2015? (Đánh dấu ( vào ô trống)
( Đã thực hiện (ghi thông tin đầy đủ) ………………………………….


( Chưa thực hiện.

( Không thuộc đối tượng thực hiện.

7.2 Áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

- Quý Công ty có áp dụng công nghệ sạch hơn: ( Có                 
( Không
Thời gian bắt đầu áp dụng (nếu có):

- Quý Công ty có áp dụng kiểm toán năng lượng: ( Có                
( Không
Thời gian bắt đầu áp dụng (nếu có):

VIII. Nhu cầu phát triển của đơn vị trong thời gian tới:

- Dự kiến sản lượng, quy mô gia tăng: ( Có, tăng……% 

( Không
- Dự kiến lượng nước thải phát sinh: ( Có, tăng………% 

( Không 
- Dự kiến lượng khí thải phát sinh: ( Có, tăng ………..% 

( Không
- Dự kiến lượng chất thải rắn công nghiệp/ nguy hại phát sinh: 
( Có, tăng ………..% 





( Không
IX. Các đề xuất, kiến nghị của dự án (nếu có):


                                                    Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2024

                                                            XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
                                                                                     (ký tên, đóng dấu)


